	PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC
	        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG MN NAM HỒNG
	    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THÔNG BÁO
Công khai các điều kiện triển khai hoạt động giáo dục năm học 2019-2020
I. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
1. Cán bộ quản lí

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ
	Năm vào ngành
	Trình độ

	1
	Đặng Thị Xoan
	13/6/1967
	Hiệu trưởng
	2002
	ĐHSPMN

	2
	Đặng Thị Cẩm Hương
	15/3/1970
	Hiệu phó
	1996
	ĐHSPMN

	3
	Đặng Thị Len
	15/9/1965
	Hiệu phó
	1981
	CĐSPMN

	4
	Ninh Thị Kim Thắm
	20/2/1977
	Hiệu phó
	1993
	ĐHSPMN


2. Giáo viên

	Môn 
	Số lượng
	Trình độ chuyên môn
	BQGV /lớp

	
	
	Thạc sỹ
	Đại học
	Cao đẳng
	Trung cấp
	

	Nhà trẻ
	12
	
	3
	8
	1
	2,4

	Mẫu giáo
	31
	
	13
	15
	3
	2,1

	Nuôi dưỡng
	3
	
	
	3
	
	

	Tổng
	46
	
	16
	26
	4
	


3. Nhân viên

	TT
	Phụ trách
	Họ và tên
	Năm sinh
	Trình độ

	1
	Nhân viên văn thư

Nhân viên kế toán

Thủ quỹ

Nhân viên y tế

Nhân viên thư viện


	
	
	

	2
	Nhân viên khác
	Ngô Văn Thắng

Đặng Văn Hiển

Chu Văn Tiến
Đặng Thị Lưu
Phạm Thị Luyến
	1968

1961
1965
1975

1981
	

	
	
	
	
	


4. Cơ sở vật chất 
	STT
	Nội dung
	Số lượng
	Bình quân

	I
	Số phòng học 
	20
	Số m2/học sinh

	II
	Loại phòng học 
	
	-

	1
	Phòng học kiên cố 
	20
	2,5

	2
	Phòng học bán kiên cố 
	0
	-

	3
	Phòng học tạm
	0
	-

	4
	Phòng học nhờ
	0
	-

	5
	Số phòng học bộ môn
	0
	-

	6
	Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn)
	0
	-

	7
	Bình quân lớp/phòng học
	1
	-

	8
	Bình quân học sinh/lớp
	27
	-

	III
	Số điểm trường
	3
	-

	IV
	Tổng số diện tích đất  (m2)
	6575
	12

	V
	Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2)
	2575
	4,7

	VI
	Tổng diện tích các phòng
	
	

	1
	Diện tích phòng học  (m2)
	55
	2

	2
	Diện tích phòng học HĐÂN (m2)
	60
	

	3
	Diện tích văn phòng (m2)
	60
	

	4
	Diện tích Hiệu trưởng (m2)
	15
	

	5
	Diện tích Phó hiệu trưởng (m2)
	30
	

	6
	Diện tích phòng nhân viên (m2)
	20
	

	7
	Diện tích phòng QTHC (m2)
	20
	

	8
	Diện tích phòng bảo vệ (m2)
	30
	

	9
	Diện tích phòng Y tế (m2)
	20
	

	VII
	Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu 

(Đơn vị tính: bộ) 
	
	Số bộ/lớp

	1
	Khối lớp 5 tuổi
	5
	250/5

	2
	Khối lớp 4 tuổi
	5
	250/5

	3
	Khối lớp 3 tuổi
	5
	250/5

	4
	Khối lớp nhà trẻ
	5
	150/5

	5
	Khu vườn sinh vật, vườn địa lí (diện tích/thiết bị)
	
	-

	6
	…..
	
	

	VIII
	Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập  (Đơn vị tính: bộ)
	3
	

	IX
	Tổng số thiết bị đang sử dụng 
	
	Số thiết bị/lớp

	1
	Ti vi
	20
	20/20

	2
	Cát xét
	0
	

	3
	Đầu Video/đầu đĩa
	7
	20/20

	4
	Máy chiếu OverHead/projector/vật thể
	0
	

	5
	Đàn
	5
	5/5

	6
	Máy vi tính phục vụ cho quản lý và giảng dạy
	5
	5


	
	Nội dung
	Số lượng (m2)

	X
	Nhà bếp
	250

	XI
	Nhà ăn
	


	
	Nội dung
	Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)
	Số chỗ
	Diện tích 

bình quân/chỗ

	XII
	Phòng nghỉ cho học sinh bán trú 
	
	
	

	XIII
	Khu nội trú 
	
	
	

	XIV
	Nhà vệ sinh
	Dùng cho giáo viên
	Dùng cho học sinh
	Số m2/học sinh

	
	
	
	Chung
	Nam/Nữ
	Chung
	Nam/Nữ

	1
	Đạt chuẩn vệ sinh* 
	3
	
	4
	
	2,75

	2
	Chưa đạt chuẩn vệ sinh*
	0
	
	
	
	


(*Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu)

	
	Nội dung
	Có
	Không

	XV
	Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh
	x
	

	XVI
	Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)
	
	x

	XVII
	Kết nối internet (ADSL)
	x
	

	XVIII
	Trang thông tin điện tử (website) của trường
	x
	

	XIX
	Tường rào xây
	x
	

	
	
	
	

	STT
	Nội dung
	Nhà trẻ
	Mẫu giáo

	I
	Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục
	Thực hiện tuyển sinh theo qui định

01 nhóm 18-24 tháng

04 nhóm 25-36 tháng

Diện tích các phòng học đảm bảo cho số lượng trẻ

Đảm bảo tối thiểu đồ dùng, đồ chơi cho các nhóm lớp

Đảm bảo về thể chất và tinh thần cho trẻ

Số lượng GV: 11

Chức danh nghề nghiệp

Hạng III: 3

Hạng IV: 7
	Thực hiện tuyển sinh theo qui định

05 lớp MG: 3 tuổi

05 lớp MG: 4 tuổi

05 lớp MG: 5 tuổi

Diện tích các phòng học đảm bảo cho số lượng trẻ

Đảm bảo tối thiểu đồ dùng, đồ chơi cho các lớp

Đảm bảo về thể chất và tinh thần cho trẻ

Số lượng GV: 32

Chức danh nghề nghiệp

Hạng II: 1

Hạng III: 13

Hạng IV: 18

	II
	Chương trình giáo dục mầm non
	Triển khai và thực hiện CTGDMN 

( Chương trình ban hành kèm theo thông tư số 17/2009/TTBGD và theo thông tư 28/2016/TTBGD)


	Triển khai và thực hiện CTGDMN 

( Chương trình ban hành kèm theo thông tư số 17/2009/TTBGD và theo thông tư 28/2016/TTBGD)

	III
	Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực
	100% trẻ được theo dõi về sức khỏe đạt 90-95% có cân nặng và chiều cao bình thường

Các lĩnh vực đạt được từ 90-95%
	100% trẻ được theo dõi về sức khỏe đạt 95-97% có cân nặng và chiều cao bình thường

Các lĩnh vực đạt được từ 95- 97%

	IV
	Các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ
	Trang bị đầy đủ các phương tiện nuôi ăn bán trú, đầy đủ đồ dùng, đồ chơi cho các nhóm lớp. Các đồ chơi PTVĐ đảm bảo cho trẻ vui chơi và hoạt động. Xây dựng môi trường xanh, sạch đẹp đảm bảo chất lượng chăm sóc giáo dục theo CTGDMN
	Trang bị đầy đủ CSVC đảm bảo cho chăm sóc và giáo dục, đầy đủ đồ dùng, đồ chơi cho các nhóm lớp. Các đồ chơi PTVĐ đảm bảo cho trẻ vui chơi và hoạt động. Xây dựng môi trường xanh, sạch đẹp đảm bảo chất lượng chăm sóc giáo dục theo CTGDMN


Công khai thu chi tài chính

- Thực hiện đúng các văn bản chỉ đạo của các cấp như:

- Công văn số 265/UBND-VP7 ngày 18/07/2019 của UBND Tỉnh về việc thu các khoản đóng góp ngoài học phí đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2019-2020;

- Công văn số 291/UBND-VP7 ngày 15/08/2019 của UBND Tỉnh Nam Định về việc thu học phí và các khoản đóng góp đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2019-2020;

- Công văn số 1090/SGDĐT-KHTC ngày 04/09/2019 của Sở GD&ĐT về việc thực hiện quản lí thu, chi học phí và các khoản, khoản đóng góp ngoài học phí đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do tỉnh quản lí năm học 2019-2020;

- Thông tư số 16/TT-BGD-ĐT ngày 03/08/2018 của Bộ GD-ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

- Kế hoạch số 247A/PGDĐT-GDMN ngày 12/09/2019 của Phòng GD-ĐT huyện Nam Trực về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 cấp học GDMN;

- Công văn 1291/SGDĐT và 1295/SGDĐT/KHTC về việc hướng dẫn dạy thêm học thêm năm học 2019-2020;
*Các khoản thu

 Thu theo quy định
- Học phí 90.000đ/tháng/học sinh (thu 9 tháng). Thu theo tháng nộp về Ngân hàng nhà nước theo thông báo của phong GD&ĐT huyện Nam Trực theo kỳ.
- Các khoản thu ngoài quy định theo thỏa thuận của phụ huynh (Theo biên bản họp phụ huynh ngày 15/9/2019)

 Tiền dạy thêm học thêm ngày thứ bẩy
- Mức thu tiền dạy thêm học thêm do cha mẹ học sinh và nhà trường thỏa thuận với mức là: 20.000đ/học sinh/ ngày.
Sử dụng tiền học thêm

 Chi thù lao cho giáo viên trực tiếp là 70%.

 Chi công tác quản lí dạy thêm, học thêm của nhà trường (bao gồm công tác chủ nhiệm. quản lí nền nếp, kỉ cương, phục vụ, bảo vệ, coi xe và các nhiệm vụ liên quan) là 15%.
 Chi tiền điện, nước và sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ dạy học thêm là 15%.
Tiền ăn bán trú 20.000đ/ trẻ/ ngày trong đó:
+ Tiền ăn: 15.000đ/trẻ/ngày

+ Tiền chất đốt+ phụ phí: 1000đ/trẻ/ngày.

+ Tiền trực trưa+ Phục vụ+ công nấu ăn: 4.000đ/trẻ.

- Nhà trẻ ăn 3 bữa: 2 chính, 1 phụ

- Mẫu giáo ăn 2 bữa: 1 chính, 1 phụ
Tiền bảo vệ, vệ sinh: 20.000đ/ trẻ/ tháng
- Chi cho nhân viên bảo vệ: 64%

- Chi công tác vệ sinh: 36%
 Tiền nước uống 8.000đ/ trẻ/ tháng
- Chi trả tiền nước sạch, nước uống: 80%

- Chi mua sắm, bổ sung, sửa chữa hệ thống cung cấp nước: 20%.
III.Tổ chức các hoạt động giáo dục

1. Việc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động giáo dục của nhà trường.
- Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch năm học, trình Đảng ủy - HĐND - UBND xã duyệt với phòng GD. Triển khai tới toàn bộ cán bộ giáo viên trong nhà trường.

- Hiệu phó xây dựng kế hoạch giáo dục. Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch các độ tuổi. Trình hiệu trưởng duyệt. Triển khai toàn bộ giáo viên trong nhà trường thực hiện. Giáo viên soạn kế hoạch thực hiện chương trình
- Trên đây là thông báo công khai các điều kiện triển khai hoạt động giáo dục năm học 2019 - 2020. Yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên trong nhà trường nghiêm túc thực hiện. Niêm yiết công khai tới toàn thể phụ huynh trong toàn trường.
                                                   Nam Hồng, ngày 20 tháng 9 năm 2019
                                                   


 Thủ trưởng đơn vị
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